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A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)

I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm) -Thời gian 35 phút
ĐỒNG TIỀN VÀNG

      Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:

      - Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.

      - Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.

        Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:

      - Thật chứ ?

      - Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu.

       Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một đồng tiền vàng.

      Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn:

     - Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ ?

       Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp:

       - Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.

       Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.

                                                                               Theo Truyện khuyết danh nước Anh

Câu 1 (0,5 điểm)  Cậu bé Rô-be làm nghề gì ? 
A. Làm nghề bán báo.             B. Làm nghề bán diêm.           C. Làm nghề đánh giày.     Câu 2 (0,5 điểm)  Những chi tiết nào miêu tả ngoại hình của Rô- be. Chọn đáp án đúng nhất:
A. ăn mặc rách rưới

B. mặc nhiều áo ấm, chân đi giày ba ta

C. ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao

D. ăn mặc rách rưới, xanh xao, cao lớn

Câu 3 (0,5 điểm)  Qua ngoại hình của Rô-be, em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cậu ấy
	A. Gia đình Rô-be giàu có.
C. Gia đình Rô-be nghèo khổ
	         B. Gia đình Rô-be đủ ăn.

        D. Gia đình Rô – be có truyền thống bán diêm




Câu 4 (1 điểm) Dựa vào nội dung bài đọc, tích vào ô em cho là đúng.

	Thông tin
	Trả lời

	A. Nhân vật “tôi” trong câu chuyện đã lưỡng lự và không tin tưởng cậu bé Rô-be.
	

	B. Nhân vật “tôi” đã nhận thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo Rô-be.
	

	C. Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm vì Rô-be đang rất cần tiền.
	

	D. Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm vì Rô-be bị xe tông, gãy chân.
	


Câu 5 (0,5 điểm) Qua hành động trả lại tiền thừa cho khách, em thấy cậu bé Rô-be có điểm gì đáng quý ? 
A. Trung thực 

B. Biết giữ lời hứa

C. Có lòng tự trọng 

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6 (0,5 điểm) Trong câu “Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp”  có mấy từ láy?

A. 3 từ                     B. 5 từ                      C. 4 từ                 D. 6 từ

Câu 7 (0,5 điểm) Tiếng ông gồm những bộ phận cấu tạo nào ?


	A. Chỉ có vần.

C. Chỉ có âm đầu và vần
	B. Chỉ có vần và thanh.

D. Có âm đầu, vần và thanh


Câu 8 (1 điểm) Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây đúng với điều Rô-be đã làm ?

	A. Thẳng như ruột ngựa.
	C. Cây ngay không sợ chết đứng.

	B. Thuốc đắng dã tật.
	D. Đói cho sạch, rách cho thơm. 


Câu 9  (0,5 điểm) Dấu hai chấm trong câu sau có tác dụng gì?

Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:
- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.

A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời nói của nhân vật.

C. Đánh dấu lời nói của nhân vật.

Câu 10 (0,5 điểm) Từ nào dưới đây không thể thay thế được cho từ “lưỡng lự” trong câu: “Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự.”
A. do dự                     B. phân vân                   C. quả quyết                 D. chần chừ
Câu 11. (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây đặt dấu ngoặc kép đặt sai vị trí ?
A. “Nó nhập tâm lời dạy của chú Tiến Lê” : Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất với cháu.

B. Tôi loay hoay một lúc rồi cầm bút và bắt đầu viết : “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát. Đôi lúc em còn giặt khăn mùi soa.”
C. Em nghĩ: “Phải nói ngay điều này để thầy biết.”
D. Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “ Con đã làm gì để giúp mẹ ?”
Câu 12. (0,5 điểm) Viết lại một danh từ có trong câu sau: “Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một đồng tiền vàng”
………………………………………………………………………………………………………
 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA QUẤT
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Năm học 2021 - 2022
(KIỂM TRA VIẾT)

Thời gian làm bài: 50 phút

I. Chính tả: (2 điểm)

Kim Đồng

Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền. Trong kháng chiến chống Pháp, Kim Đồng làm nhiệm vụ giao liên đưa đón cán bộ cách mạng. Một lần đi liên lạc, phát hiện có quân Pháp, anh đã đánh lạc hướng địch để các bạn của mình đưa cán bộ về căn cứ an toàn. Khi chạy qua suối, anh bị quân Pháp bắn trúng. Người thiếu niên anh hùng ấy ngã xuống khi vừa tròn 14 tuổi.

II/ Tập làm văn (8 điểm ) - 35 phút :

Đề 1: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid, đã lâu em không được về quê thăm ông bà (hoặc chú, bác, cô, dì,...). Em hãy viết thư thăm hỏi và nhắc lại một kỉ niệm trong dịp về quê lần trước.

Đề 2: Nhân dịp sinh nhật của một người thân đang ở xa, em hãy viết thư để thăm hỏi và chúc mừng người thân đó. 

